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Đề c​ương chi tiết học phần
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Mã học phần: PrPM-310757
Tên Tiếng Anh: Project of  PRINTING PRODUCTION MANAGEMENT
1. Số tín chỉ:  1 tín chỉ (12/34/60)
Phân bố thời gian: 
2. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Lại Giang 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Th.S Chế Thị Kiều Nhi
3. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Đại cương về SX In, Công nghệ chế tạo khuôn In, Công nghệ In, Công nghệ gia công sau In, Kinh tế tổ chức sản xuất In.
4. Mô tả học phần (Course Description)
· Sinh viên tự lựa chọn một sản phẩm in thực tế, và phương án công nghệ và thiết bị của 1 nhà máy in với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và xác định các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm; lập quy trình thực hiện cho sản phẩm in trên từ chê bản, in đến thành phẩm ; lựa chọn phương án công nghệ, thiết bị cho sản phẩm in trên phù hợp với đặc điểm của sản phẩm cùng phương án công nghệ, thiết bị của nhà máy; lựa chọn và dự trù vật tư; tính toán khối lượng công việc phải thực hiện cho từng công đoạn; ước lượng giá thành cho sản phẩm in; tính toán thời gian sản xuất và hoạch định lịch trình sản xuất; thiết lập quy trình kiểm tra.
5. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Sau khi học xong học phần học viên có khả năng)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT


	G1
	Thu thập và tổ chức thông tin, phân tích, tổng hợp kiến thức về công nghệ In, tổ chức sản xuất In, lương giá sản phẩm, hoạch định lịch trình sản xuất kết hợp với các công cụ phần mềm để tổ chức nhận hàng và sản xuất 1 đơn hang In ấn
	2.1;2.3

	G2
	Làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề  và trình bày các ý kiến trong quá trình tổ chức nhận hang và sản xuất 1 đơn hang In ấn
	3.1;3.2

	G3
	Lựa chọn phương án và lập kế hoạch sản xuất thích hợp , hiệu quả cho một đơn hàng in cụ thể
	4.5;4.6

	G4
	Lượng giá cho một sản phẩm in cụ thể
	4.5;4.2

	G5
	Theo dõi tiến độ và quản lý chất lượng sản phẩm in
	4.5


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học thực hiện được các việc sau:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1.1
	Phân nhóm các dữ liệu một cách hợp lý, thiết lập các biểu mẫu điện tử phục vụ cho việc ghi nhận các thông số và dữ liệu về sản phẩm và đơn hàng
	2.1.2; 2.1.3
2.3.1

	G1.2
	Thu thập và tổ chức thông tin, phân tích, tổng hợp kiến thức về công nghệ In, tổ chức sản xuất In, lương giá sản phẩm, hoạch định lịch trình sản xuất kết hợp với các công cụ phần mềm thiết lập các cơ sở dữ liệu phuc vụ cho việc chọn phương án sản xuất, tính vật tư, chi phí và thời gian sản xuất.
	2.1.2; 2.1.3

2.3.1

	G1.3
	Thu thập, tổng hợp, phân nhóm các dữ liệu; sử dụng các phần mềm ứng dụng để kết nối hệ thống dữ liệu và phương pháp tính thành các công cụ tính vật tư, chi phí và thời gian sản xuất.
	2.1.2; 2.1.3

2.3.1

	G2.1
	Làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề  trong quá trình tổ chức nhận hang và sản xuất 1 đơn hang In ấn
	3.1.1

	G2.2
	Trình bày các ý kiến trong quá trình tổ chức nhận hang và sản xuất 1 đơn hang In ấn
	3.2.1; 3.2.2

	G3.1
	Xác định  chính xác thông số, dữ liệu đầu vào mô tả đơn hàng, điền chính xác vào các biểu mẫu trên
	4.5.3
4.6.1

	G3.2


	Lựa chọn phương án sản xuất thích hợp (phù hợp với trình độ công nghệ và đặc tính thiết bị), hiệu quả cho một đơn hàng in cụ thể  ( tối ưu hóa về sử dụng giấy, tối ưu hóa về chi phí)
	4.5.3.

	G4.1
	Xác định mức tiêu hao vật tư cho từng dạng vật tư trong sản xuất một đơn hàng cụ thể phù hợp với thông số của sản phẩm và điều kiện sản xuất.
	4.5.6.

	G4.2
	Lượng giá cho một sản phẩm in cụ thể
	4.5.3
4.2.3

	G5.1
	Thiết lập công cụ dự toán  thời gian sản xuất từng công đoạn của đơn hang các dạng sản phẩm In ( nhãn, bao bì hộp, sách) ứng dụng dự toán thời gian và hoạch định lịch trình sản xuất từng công đoạn của đơn hang.
	4.5.3
4.5.6
4.5.1

	G5.2
	Thiết lập quy trình kiểm soát và các phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm
	4.5.4


7. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình Kinh tế và tổ chức sản xuất In   (do Khoa KTI trường ĐHSPKT biên soạn).

[2] Printing production Management / Michael Wieran_ Desktop Publishing Associates, 1994

[3] Dương Hữu Hạnh, Quản Trị doanh nghiệp ,Nhà Xuất bản Thống Kê, 2004

[4] Đồng Thị Thanh Phương, Quản Trị sản xuất và dịch vụ, Nhà Xuất bản Thống Kê, 2004

[5] Luật xuất bản 

8. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần):
- Thang điểm: 10

9. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần):
10. Đạo đức khoa học:
Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

Không  được phép  bảo vệ nếu chưa hoàn tất đồ án.
11. Ngày phê duyệt lần đầu: 
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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